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1 2014-LKT 1454060307 Võ Hà Trang  210896 7.92 80 Khá         3,064,000 #N/A #N/A #N/A

2 2014-LKT 1454060330
Nguyễn Thị 

Thanh  
Trúc 250896 7.92 76 Khá         3,064,000 #N/A #N/A #N/A

3 2014-LKT 1454060287 Nguyễn Thị Vân Tiên 101296 7.69 75 Khá         3,064,000 #N/A #N/A #N/A

4 2014-LKT 1454060041 Lâm Thị Mỹ        Duyên  151096 7.62 70 Khá         3,064,000 #N/A #N/A #N/A

5 2015-LA 1554060281 Nguyễn Minh       Tiến   200793 8.13 80 Giỏi         5,040,000 #N/A #N/A #N/A

6 2015-LKT 1554060187 Hồ Chí            Nguyện 300697 7.76 84 Khá         3,825,000 #N/A #N/A #N/A

7 2016-LA 1654070297 Trương Thị        Tuyết  170598 2.64 82 Khá         2,580,000 #N/A #N/A #N/A

8 2016-LKT 1654060394 Trần Thu          Trinh  101098 2.93 86 Khá         3,030,000 #N/A #N/A #N/A

9 2016-LKT 1654060104 Đỗ Thanh          Hiền   171297 2.79 87 Khá         3,030,000 #N/A #N/A #N/A

10 2016-LKT 1654060314 Lê Trường         Sơn    281198 2.75 90 Khá         3,030,000 #N/A #N/A #N/A

11 2017-LKT 1754060216 Hồ Thị Xuân       Trúc   101299 3.11 76 Khá         2,370,000 #N/A #N/A #N/A

12 2017-LKT 1754060047 Võ Trịnh Thu      Hà     120699 3.11 74 Khá         2,370,000 #N/A #N/A #N/A
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13 2017-LKT 1754060173 Nguyễn Thành      Tấn    010499 2.94 71 Khá         2,370,000 #N/A #N/A #N/A

14 2017-LKT 1754060228 Lương Minh        Tú     020499 2.67 76 Khá         2,370,000 #N/A #N/A #N/A

42,271,000

Xuất sắc: Sinh viên Tổng cộng: Sinh viên

Giỏi: Sinh viên Tổng số tiền HBKKHT: 42,271,000 đồng

Khá: Sinh viên
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